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NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GV
TRONG HỘI THI GVG CẤP HUYỆN (Tham khảo)

 
TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn một phương án A, B C hoặc D thầy, cô cho là đúng.
Câu 1: Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học nêu rõ Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học  thuộc điều mấy của Thông tư này. 


A.  Điều 32


B.  Điều 31                          C.  Điều 19

Câu 2: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:

A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ 
B.  Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ
C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. 
Câu 3: Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông ở giai đoạn nào?

A.  2006-2011.

B.  2010-2015

C.  2008-2013.




Câu 4: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:

A.  6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.


B.  5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

C.  6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.

Câu 5:  Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi  được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:

A.  Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.
B.  Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

C.  Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.

Câu 6: Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học quy  mỗi lớp ở cấp THCS có:

A. Không quá 40 học sinh.




B. Không quá 45 học sinh.
C. Không quá 50 học sinh.

Câu 7: Một HS A của trường THCS B có điểm TBM đạt 8.0 trở lên  trong đó có một môn Văn hoặc Toán đạt 8.0. Trong các môn còn lại có một môn đạt 6.4 còn lại đạt 6.5 trở lên và các môn đánh giá bằng nhận xét đều xếp loại đạt. Học sinh A được xếp loại về học lực là:
A.  Giỏi


B.  Khá


C.  TB

Câu 8: Thông tư 58/2001/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ :
A. 5/10/2006


B. 15/09/2008

C. 26/01/2012
Câu9: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?

A.  01/01/2012

B.  01/01/2010

C.  01/01/2011

Câu 10: Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:

A. 17 tiết


B. 18 tiết


C. 19 tiết
Câu 11: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày

A.05/09/2012.

B. 01/07/2012.

C. 16/05/2012.

Câu 12: : Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm quy định diện tích trung bình cho mỗi học sinh trong lớp:

A. 0,5 m2.


B. Từ 1,10 m2 trở lên.
C. Từ 1,50 trở lên.

Câu 13: Chủ tịch Hội đồng trường do:

A. Các thành viên của Hội đồng trường bầu.

B. Hội đồng sư phạm bầu.



C. Hiệu trưởng bổ nhiệm.

Câu 14  Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Ai là người trực tiếp ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại:

A.   Văn thư.


B.    Giáo viên bộ môn.
C.   Giáo viên chủ nhiệm
Câu 15: Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức Nhà giáo thuộc điều mấy của quyết định số 16: Ban hành qui định về đạo đức nhà giáo?


A. Điều 4.


B. Điều 5.


C. Điều 6
Câu 16:  Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí ( trừ xã đặc biệt khó khăn)

A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.

B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.

Câu 17: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định quy trình đánh giá,xếp loại giáo viên  theo các bước

A. Giáo viên tự đánh giá,xếp loại – Hiệu trưởng đánh giá xếp loại.

B. Tổ đánh giá-Hiệu trưởng xếp loại.

C. Giáo viên tự đánh giá,xếp loại – Tổ đánh giá, xếp loại- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại
Câu 18: Theo thông tư số 13/2012/TT-BGD ĐT qui định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có bao nhiêu tiêu chuẩn? Tiêu chí


A. 5 tiêu chuẩn. 30 tiêu chí
B. 5 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí


C. 6 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí

Câu 19: Điểm trung bình các môn cả năm học( ĐTBcn), theo thông tư số 58/2011 được tính như thế nào?

A. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm các môn học đánh giá bằng cho điểm.

B. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm, trong đó điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 2.

C. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình các môn HKI và HKII, trong đó điểm trung bình các môn HK II tính hệ số 2.

Câu 20: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật theo nguyên tắc.

A. Tính điểm bình thường

B . Theo nguyên tắc động viên, khuyến khích, tiến bộ



C. Theo sự tiến bộ của học sinh.

Câu 21:  Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT thì số lần kiểm tra thường xuyên của môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết /tuần  bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn là:


A. Ít nhất 3 lần

B. Ít nhất 2 lần


C. Ít nhất 4 lần

Câu 22:   Đối tượng phải phổ cập THCS là:


 A. Trẻ em đang học ở trường THCS


 B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học      

       C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi

Câu 23: Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:

	Môn
	T
	Lý
	Hóa
	Sinh
	V
	Sử
	Địa
	TD
	AN
	MT
	Tin
	NN
	CD
	TB CN
	H K

	ĐTB
	8.5
	8.2
	8.4
	8.0
	7.5
	9.0
	6.4
	Đ
	Đ
	Đ
	9.8
	8.0
	9.0
	8.3
	Tốt


Theo thông tư 58/2011 học sinh này được xếp loại 


A. Giỏi                                   B. Trung Bình                               C. Khá    
Câu 24: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT( Điều lệ trường trung học) quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng

B.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

C.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

Câu 25: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:

A.Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 35% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.
B.Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 30% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

C.Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 20% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

Câu 26: Một trong những mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 là:

A.Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

B. Phát huy tính chủ động,tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
C.Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

Câu 27: Giáo viên nữ có con nhỏ  từ 12 tháng trở xuống thì số tiết đựơc giảm trong tuần là:

A. 2 tiết /tuần

B. 1 tiết /tuần

C. 3 tiết/tuần
Câu 28: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm:
A. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.

B. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.

C. Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Câu 29:  Nguyên lý giáo dục là :

A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội.
B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.
C. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Câu 30:    Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chính thức Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT: Quy chế, đánh giá xếp loại học sinh trung hoc cơ sở và trung học phổ thông ngày tháng năm nào? 

A/ 12/12/2011.

B/ 15/12/2011.

C/ 12/11/2011.

Câu 31:    Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm kết quả của mỗi học kỳ được tính.
                           TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 3 x ĐKThk
A/
ĐTBmhk =

                              Số bài KTtx + 2 x Số bài KTđk + 3
                       TĐKTtx +  TĐKTđk + 3 x ĐKThk
B/
ĐTBmhk =

                              Số bài KTtx + Số bài KTđk + 3
                       TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 2 x ĐKThk
C/
ĐTBmhk =

                              Số bài KTtx + 2 x Số bài KTđk + 2
Câu 32:    Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 06/4/2012: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC có mấy tiêu chuẩn?
A. 3


B. 4


C. 5
Câu 33:   Thông tư 12/2011/TT BGDDT Ban hành về Điều lệ  trường THCS,THPT và  trường phổ thông có nhiều cấp học bao gồm bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều?

    A.  7  Chương với 47 điều

B.  6  Chương với 46 điều 

    C.  5  Chương với 45 điều

Câu 34:  Thông tư 30/2009/TT BGDDT Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên được hiểu như thế nào?

    A -  Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ .

    B -   Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về  phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

    C -  Là hệ thống các yêu cầu  cơ bản về phẩm chất chính trị,đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn,nghiệp vụ .
Câu 35:  Quy trình về tổ chức đánh giá xếp loại Giáo viên quy định tại Thông tư 30/2009/TT BGDĐT được tiến hành :

    A -  Hiệu trưởng tổng hợp và công bố kết quả của giáo viên .

    B -  Đánh giá xếp loại Giáo viên được thực hiện vào cuối năm học . 

    C -  Đánh giá xếp loại Giáo viên được thực hiện vào cuối mỗi học kì  . 

Câu 36:  Hình thức đánh giá của môn GDCD về  kết quả học tập của học sinh được quy định :

A. Đánh giá bằng nhận xét


B. Đánh giá bằng cho điểm

C. Kết  hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét
Câu 37:  Đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh được xếp thành những loại gì?

A- Tốt, Khá, Trung bình, Yếu

B- Giỏi, Khá,Trung bình , Yếu, Kém

C. Giỏi, Khá,Trung bình , Yếu

Câu 38:  Theo thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT thời hạn cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy học thêm có hiệu lực nhiều nhất là:


A. 12 tháng.


B. 18 tháng.


C. 24 tháng.
Câu 39: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Gồm có mấy chương? Mấy điều qui định?
          A/ 4 chương, 14 điều         ;          B/  3 chương , 14 điều

Câu 40:  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là? 

        A/ Hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

        b/ Quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn NGGV

        c/ Hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với  GV trung học về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu 41: Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. Là tiêu chí, tiêu chuẩn, điều nào được quy định trong chuẩn nghề nghiệp Gíao viên? 

 a/Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong thuộc Tiêu chuẩn 2 Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của Điều 5.
 b/Tiêu chí 3 Ứng xử với học sinh thuộc Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Điều 4.

c/ Tiêu chí 2.Đạo đức nghề nghiệp thuộc Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Điều 4  dục của Điều 5.

Câu 42:  Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí là một trong 4 phẩm chất được quy định trong điều: 
          a/ Điều 3. Phẩm chất chính trị;      


b/  Điều 5. Lối sống, tác phong

          c/ Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp       

Câu 43: Đổi mới PPDH nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của HS. Được quy định trong:
a/ Điều 7. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
b/ Điều 6. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
c/ Điều 3. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Câu 44:  Điều lệ Trường Phổ thông gồm có:
      a/ 6 chương với 47 điều quy định;      

b/ 7 chương với 47 điều quy định          

      c/ 6 chương với 46 điều quy định             

Câu 45:  Chương II trong  Điều lệ Trường Phổ thông là chương nói về:

      a/ Tổ chức và quản lý nhà trường;     b/ Chương trình và các hoạt động giáo dục

      c/ Quan hệ giữa nhà trường- gia đình và xã hội   

Câu 46: Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT Quy định: 

    a/ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
    b/ Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

    c/ Quy định về dạy thêm, học thêm          

Câu 47: Nội dung Quyết định số 16/2008/ QĐ-BGD&ĐT là:

       a/ Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở.

       b/ Quy định về đạo đức Nhà giáo
       c/ Điều lệ trường phổ thông

Câu 48: Ngày 1/1/2007, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt nam ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN. Nội dung Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ban hành ngày 1/1/2007 là:

       a/ Về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
        b/ Về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

        c/ Quy định về dạy thêm, học thêm

CÂU 49: Theo qui chế đánh giá 58/2011/TT-BGDĐT, Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

A. a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

B. a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

C. a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.
CÂU 50: Theo qui chế đánh giá 58/2011/TT-BGDĐT, nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh:

	A. xếp loại Kém
	B. xếp loại Y
	C. xếp loại TB


CÂU 51: Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học:
A. không quá 3 ngày liên tục

B. không quá 4 ngày liên tục
C. không quá 5 ngày liên tục
CÂU 52: Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi lớp học có số học sinh khônng quá:

	A. 40 em
	B. 45 em
	C. 50 em


CÂU 53: Theo thông tư 17/2012/TT-BGDĐT có quy định về viêv dạy thêm học thêm là phòng học đảm bảo diện tích trung bình cho 1 học sinh là: 
	A. từ 0,90m2 trở lên
	B. từ 1,00m2 trở lên
	C. từ 1,10m2 trở lên


CÂU 54: Theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông có:
	A. 50 tiêu chí và có tổng số điểm là 200 điểm

	B. 50 tiêu chí và có tổng số điểm là 100 điểm

	C. 25 tiêu chí và có tổng số điểm là 100 điểm


 CÂU 55: Theo thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT, qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có bao nhiêu mục đích?


A. 4 mục đích.


B. 5 mục đích.


C. 6 mục đích.

Câu 56: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung của tài liệu nào?

A. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD ĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
B. Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT : Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

C. Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học

Câu 57: Theo qui chế đánh giá 58/2011/TT-BGDĐT, một học sinh có số điểm cuối năm như bảng kê được xếp loại học lực loại gì?
	Toán
	Vật Lý
	Hoá Học
	Sinh Học
	Ngữ Văn
	Lịch Sử
	Địa Lý
	Tiếng Anh
	GDCD
	Công Nghệ
	Thể Dục
	Âm Nhạc
	Mĩ Thuật
	Tin Học
	ĐTBm

	8.3
	6.8
	5.0
	5.2
	7.6
	5.5
	5.1
	8.0
	7.2
	6.6
	Đ
	CĐ
	Đ
	5.9
	6.5

	A. xếp loại Khá
	B. xếp loại TB
	C. xếp loại yếu


Câu 58.  Theo điều lệ trường THCS,THPT và phổ tông nhiều cấp học được ban hành theo thông tư 12/2011của Bộ giáo dục & đào tạo thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

A.  Tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

B. Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

C. Tổ chức các lớp dạy thêm ngoài nhà trường
Câu 59.  Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT bao gồm bao nhiêu tiêu chuẩn, tiêu chí

A.  5 Tiêu chuẩn 36 tiêu chí

B. 5 Tiêu chuẩn 47 tiêu chí

C. 7 Tiêu chuẩn 47 tiêu chí



Câu 60. Theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học có sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT thì hạnh kiểm học sinh được xếp thành những loại sau

A. Giỏi ; Khá; TB; Yếu


B. Tốt; Khá; TB; Yếu
C. Tốt; Khá; TB; Yếu; kém
Câu 61. Theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học có sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Ai có quyền cho phép HS được miễn học môn xếp loại:

A.  GVCN


B. GV BM thể dục

C. Hiệu trưởng nhà trường 
Câu 62. Theo điều lệ trường THCS,THPT và phổ thông nhiều cấp học được ban hành theo thông tư 12/2011của Bộ giáo dục & đào tạo  thì trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là: 

 A. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

 B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS
 C. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.

Câu 63. Trong hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra được ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH thì bước đầu tiên của quy trình đề là :

A. Chọn mục đích của đề kiểm tra  

B. Thiết lập ma trận

C. Biên soạn câu hỏi.
Câu 64. Theo quy đinh chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT giáo viên được đánh giá và xếp thành các loại sau:

A. Xuất sắc; Khá; TB; Yếu; Kém.

B. Xuất sắc; Khá, TB; Kém.
C. Xuất sắc; Khá; TB; Yếu. 
Câu 65. Theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, số lần kiểm tra thường xuyên đối với môn học có 1 tiết trở xuống/tuần mỗi HK có:

A. Ít nhất 2 lần

B. Ít nhất 3 lần 

C. Ít nhất 1 lần
Câu 66. Chỉ thị về  “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” do ai ký ban hành

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tao



C.  Chủ tịch Quốc hội
Câu 67. Ý nào không có trong  nội dung cần công khai theo thông tư 09-2009/ BGD&ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

A. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

B. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục
C. Công khai lý lịch của cán bộ công chức nhà trường
CÂU 68: Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương là nhiệm vụ của :

A. Nhân viên văn thư của trường

B. Phó hiệu trưởng phụ trách HĐGDNGLL

C. Tất cả giáo viên, nhân viên trường Trung học 

CÂU 69: Ban cán sự lớp được bầu ra vào đầu mỗi năm học ( gồm lớp trưởng và các lớp phó) để tổ chức hoạt động của lớp là do: 

A. Tập thể học sinh trong lớp bầu ra

B. Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định

C. Tổng phụ trách và BGH nhà trường chỉ định 

CÂU 70: Đánh giá xếp loại học lực được xếp thành những loại gì?

A. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu
B. Giỏi, Khá,Trung bình , Yếu, Kém

C. Giỏi, Khá,Trung bình , Yếu

CÂU 71: Học sinh được xếp học lực loại gì nếu có các điều kiện sau:

- Điểm TB các môn học từ 8.0 trở lên,trong đó điểm TB của 1 trong 2môn Toán,Ngữ văn từ 8.0  trở lên

- Không có môn học nào điểm TB dưới 6.5

- Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

A-Loại Giỏi


B-Loại Khá


C-Loại TB

CÂU 72: Học sinh không được lên lớp trong trường hợp nào dưới đây:

A-Hạnh kiểm và học lực từ TB trở lên

B-Hạnh kiểm khá và học lực TB

C-Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học.
CÂU 73: Có những hình thức kiểm tra nào  đối với bộ môn học?

A-Kiểm tra miệng,kiểm tra viết

B-Kiểm tra viết,kiểm tra thực hành

C-Kiểm tra miệng,kiểm tra viết,kiểm tra thực hành.
CÂU 74:  Hệ số 3 được tính cho loại bài kiểm tra nào:

A-Điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên

B-Điểm kiểm tra học kỳ



C-Điểm kiểm tra thường xuyên

CÂU 75: Trường hợp nào dưới đây học sinh không ở lại lớp hẳn?

A. Học lực yếu,hạnh kiểm yếu.


B. Học lực TB,hạnh kiểm yếu.

C. Học lực kém,hạnh kiểm Khá

Câu 76 : Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT. Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.

A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại  
B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại

C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại
D. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại

Câu 77: Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng, do:

A. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ   

B.Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số

C.Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra

D.Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ.

Câu 77: Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định có mấy hình thức kiểm tra học sinh:


  A. 2 hình thức
B. 3 hình thức
C. 4 hình thức
D. 5 hình thức

Câu 78: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt và điểm trung bình các môn cuối năm là:

	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	NN
	GD

CD
	CN
	TD
	ÂN
	MT
	TB CmCn

	8,8
	8,8
	9,2
	7,4
	6,1
	9,1
	8,8
	8,5
	8,0
	8,3
	Đ
	Đ
	Đ
	8,3



Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:


    A. Giỏi                     B. Khá                     C. Trung bình           D. Yếu 

Câu 79 : Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp của học sinh học hết chương trình THCS là bao nhiêu tuổi ?

A. không quá 18 tuổi   



B. không quá 19 tuổi  

C. không quá 20 tuổi    



D. không quá 21 tuổi
Câu 80: Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm bao nhiêu tiết 1 tuần ?

A. 1 tiết              B. 2 tiết                      C. 3 tiết                     D. 4 tiết

Câu 81: Để công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia phải đảm bảo mấy tiêu chuẩn ?

A. 2                   B. 3                          C. 4                             D.5
Câu 82 : Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ 1 là 8,7, môn thể dục được xếp loại chưa đạt, các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: 

A/ Giỏi 

B/ Khá 

C/ Trung bình 
D/Yếu 

Câu 83 : Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, tiết học tham gia thi giảng được báo trước ít nhất 

A/ 1 tuần        
B/ 3 ng ày    

C/ 5 ngày            D/ 10 ngày

Câu 84:  Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi  cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện mấy lần trong 4 năm trước liền kề.

A. 1 lần.                      B.2 lần.                           C. 3 lân.                D. 4 lần.

Câu 85: Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như Tổ trưởng bộ môn được giảm:

A. 1 tiết/tuần.             B. 2 tiết/tuần.                  C. 3 tiết/tuần.        D. 4 tiết/tuần.

Câu 86: Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kì nào?

A.Học kì I          

B. Học kì II


C. Cả hai học kỳ

Câu 87 : Theo Thông tư liên tịch số 35, công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường Trung học cơ sở hạng 2, hạng 3 được bố trí: 

	       A-01 biên chế
	       B-02 biên chế
	       C-03 biên chế
	D-04 biên chế


Câu 88 : Học sinh được công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm thì phải đảm bảo điều kiện gì?

       A.Hạnh kiểm loại K trở lên và học lực loại K trở lên.
       B.Hạnh kiểm loại Tb và học lực loại khá.

Câu 89: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt; các môn đều có điểm trung bình 8,0 trở lên, riêng môn Lịch sử là 2,0; điểm trung bình các môn 8,3, các môn xếp loại đạt.


   Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:


  A. Giỏi                     B. Khá                      C. Trung bình           D. Yếu 

Câu 90: Nếu điểm trung bình học kì hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại gì?

A.Giỏi                
B.Khá                       
C.Yếu                    D. Kém

Câu 91: Điều lệ trường phổ thông quy định, giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu quyền:

	A-6 quyền
	B-8 quyền
	C-12 quyền
	D-13 quyền


Câu 92 : Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THCS  là:

A. Hiệu Trưởng trường sở tại nơi học sinh đang theo học.

B. Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo.

C. Giám Đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo.

D. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Câu 93 : Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học, căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, mỗi giáo viên được đánh giá theo một trong các loại sau:

A-2 loại: đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn.

B-3 loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình.

C-4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
D-5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém

Câu 94: Thông tư số 21/2010/TT/BGDĐT về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp PT và GDTX  có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

a. 3/9/2010

b. 4/9/2010

c. 5/9/2010 

d. 6/9/2010

Câu 95: Biên chế giáo viên của trường THCS cho mỗi lớp học là:

A. không quá 1,70 giáo viên


B. không quá 1,80giáo viên

C. không quá 1,90 giáo viên


D. không quá 2,0 giáo viên

Câu 96: Học sinh được xếp loại hạnh kiểm ……………….. khi thi học kì I , em bị vi phạm gian lận trong kì thi . 

    a- khá                              b- trung bình                     c- yếu
Câu 97: Điều lệ trường học quy định nhà trường phải có bao nhiêu loại hồ sơ sổ sách?

A. 16


B. 17

C. 18


D. 19

Câu 99 : Theo quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư  số  47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trường trung học đạt chuẩn quốc gia cần đảm bảo đầy đủ …….. tiêu chuẩn.
A. 2


B. 3

C. 4


D. 5
Câu 100: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:
a. có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

b. có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

c. có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

có thời gian công tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

Câu 101: Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học). Giáo viên trường trung học là :

A. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn .

B. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm .

C. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm: Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .
D. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) . 
Câu 102: Theo quy chế thi học sinh giỏi. Điều kiện để học sinh dự thi học sinh giỏi:
a. xếp loại học lực giỏi, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 

b. xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 

c. xếp loại học lực khá, điểm TBm dự thi từ 6.5 trở lên. 

d. xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên.
Câu 103: Theo Điều 18 - Điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt mấy yêu cầu:
a-2 yêu cầu          b-3 yêu cầu                  c-4 yêu cầu                   d-5 yêu cầu
Câu 104: Theo điều 39 (Điều lệ trường trung học ) . Học sinh có mấy quyền  ?  

A. 4 .


B. 5.  


C. 6 .
 

D. 7 . 

Câu 105:  Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?


a. 1 lần                   b.2 lần                      c.3 lần                                  d.4 lần
Câu 106: Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?

	a-Bộ GD-ĐT
	b-Sở GD-ĐT
	c-UBND cấp tỉnh
	d-UBNDcấp huyện


Câu 107:Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.
	
a-3 năm
	b-4 năm
	c-5 năm
	d-6 năm


Câu 108: Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ? 

	a-5
	b-6
	c-7
	d-8


Câu 109: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?. 

	a-2004
	b-2005
	c-2006
	d-2007


Câu 110: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu  tuổi so với tuổi quy định?


a.1 tuổi                b.2 tuổi                   c.3 tuổi                              d.4 tuổi.
Câu 111: Điều kiện thi GVG cấp huyện là:

a. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường .

b. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường . SKKN đạt vòng trường .

c. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường trong 2 năm truớc liền kề. 

d. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường năm truớc liền kề
Caâu 112:  Nếu học sinh có hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; đánh nhau gây rối trật tự , trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?

A. Tốt .
B. Khá .

C. TB

D. Yếu

E. Kém

Câu 113: Giáo viên làm kiêm công tác thanh tra nhân dân cấp trung học cơ sở được giảm bao nhiêu tiết trên tuần?

A.1 tiết.                        B. 2 tiết.
    C.3 tiết.              
D. 4 tiết. 

Câu 114 : Theo thông tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi đánh giá , xếp loại giáo viên theo Chuẩn ; tổng số điểm đạt được tối đa là bao nhiêu ?

A. 50.


B. 100 . 

C. 150 .

D. 200 . 

Câu 115. Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tác?

a.4

b.5 

c. 6

Câu 116. Đánh giá viên chức được phân làm mấy loại: 

a. 1 loại.                    b. 2 loại.                         c. 3 loại.               d. 4 loại
Câu 117. Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Tại Điều 30 quy định: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm:
a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng      b. GV bộ môn, GV làm công tác Đoàn, Đội

c. GV chủ nhiệm, GV làm công tác tư vấn HS      d. Tất cả đều đúng.
Câu 118: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội là: 

a. Mục tiêu giáo dục


b. Tính chất giáo dục

c. Nguyên lý giáo dục


d. Tất cả đều sai.

Câu 119: Căn cứ theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thì 8 tiêu chí gồm:  “Xây dựng kế hoạch dạy học; Đảm bảo kiến thức môn học; Đảm bảo chương trình môn học; Vận dụng các phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện dạy học; Xây dựng môi trường học tập; Quản lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh” thuộc năng lực nào đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?

a. Năng lực dạy học



b. Năng lực giáo dục
c. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
d. Năng lực phát triển nghề nghiệp.
Câu 120: Trong trường hợp điểm trung bình cả năm (ĐTBcn) đạt 8.0, trong có điểm trung bình của môn Ngữ văn là 8,0 và các môn còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. Nhưng có môn Thể dục bị xếp loại chưa đạt (CĐ) thì em đó được xếp loại: 
a. Khá


b. Trung bình


c. Yếu


d. Kém.

Lưu ý: Đáp án là phần khoanh đậm trong bài
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